
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I –CÔNG NGHỆ 6- NĂM HỌC 2022-2023
I.MA TRẬN ĐỀ:
	     Mức
      độ
Chủ 
đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	
Nhà ở
	- Vai trò của nhà ở
- Đặc điểm chung của nhà ở
- Khái niệm về ngôi nhà thông minh
- Đặc điểm của ngôi nhà thông minh
	- Trình tự các bước trong xây dựng nhà ở
- Ứng dụng của vật liệu xây dựng
- Các nhóm hệ thống thông minh của ngôi nhà thông minh
	
	
	

	Số câu:
	1
	1
	4
	
	
	
	
	
	6

	Số điểm:
	0,5
	2
	2,0
	
	
	
	
	
	4,5

	Đồ dùng điện trong gia đình
	-Nhận biết được cấu tạo đồ dùng điện trong gia đình, đèn điện, nồi cơm điện ,bếp điện
	- Nguyên lí làm việc của bếp điện, nồi cơm điện
- Chức  năng của đồ dùnng điện
	- Thông số kỹ thuật của đồ dùng điện trong gia đình
Vẽ được sơ đồ khối nồi cơm điện, bếp điện
	- Lựa chon đồ dùng điện hợp lí nhất
- Phân loại được bếp hồng ngoại
	

	Số câu :
	1
	2/3
	1
	1/3
	2
	1
	
	1
	7

	Số điểm: 
	0,5
	1
	0,5
	0,5
	1
	1
	
	1
	5,5

	Tổng số câu hỏi
	14/3
	16/3
	2
	1
	13

	Tổng số điểm
	4
	3
	2
	1
	10

	Tỉ lệ (%)
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%



Bản đặc tả
	
TT
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao

	1
	I. Nhà ở
	1.1. Nhà ở đối với con người
	Nhận biết:

-Nêu được vai trò của nhà ở. 

- Nêu được đặc điểm chung của nhà ở Việt Nam 
-  Kể được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.
Thông hiểu:

· Phân biệt được một số kiểu kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam 
Vận dụng:

· Xác định được kiểu kiến trúc ngôi nhà em đang ở 

·  Phát hiện ra sự phù hợp của kiểu kiến trúc nhà ở với đặc điểm địa hình , tập quán sinh hoạt người dân 
 
	

1
	
1




1
	







2
	

	
	
	1.2. Xây dựng nhà ở 
	Nhận biết:

Kể tên được một số vật liệu xây dựng nhà ở.

· Kể tên được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
	
1
1

	

	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

· Sắp xếp đúng trình tự các bước chính để xây dựng một ngôi nhà  được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà
	
	
2
	
	

	
	
	1.3. 
Ngôi	nhà thông minh
	Nhận biết:
· Nêu được đặc điểm của ngôi nhà thông minh.

Thông hiểu:
Mô tả được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh. 
- Nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh 
· Vận dụng 
· Nhận diện được những dấu hiệu  của ngôi nhà thông minh trong thực tế.

	
1
	
	


1
	

	
	
	1.4.
 Sử dụng năng lượng trong gia đình
	Nhận biết:

· Trình bày được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
Thông hiểu:
· Giải thích được vì sao cần sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
· Vận dụng: Đề xuất được những việc làm cụ thể để xây dựng thói quen sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
Vận dụng cao:
Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả. 
	

1
	1
	
	






1

	
	
	Bài 11. Đèn điện
	- Nhận biết được các bộ phận chính của một số loại bóng đèn.
- Mô tả được nguyên lí làm việc của một số loại bóng đèn.
Thông hiểu:- Lựa chon và sử dụng được các loại bóng đèn đúng cách, tiết kiệm và an toàn.
	
	
	
	

	
	
	Bài 12. Nồi cơm điện
	- Nhận biết và nêu được chức năng các bộ phận chính của nồi cơm điện.
Thông hiểu - Vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của nồi cơm điện.
Vận dụng- Lựa chọn và sử dụng được nồi cơm điện đúng cách, tiết kiệm và an toàn.
	1
	1
	


1
	

	
	
	Bài 13. Bếp hồng ngoại
	- Nhận biết và nêu được chức năng các bộ phận chính của bếp hồng ngoại.
Thông hiểu - Vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của bếp hồng ngoại.
Vận dụng- Lựa chọn và sử dụng được bếp hồng ngoại đúng cách, tiết kiệm và an toàn.
	1

1
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	Họ và tên HS
Lớp            Trường THCS
	KIỂM TRA HỌC KỲ I (2022-2023)
MÔN: CÔNG NGHỆ 6
Thời gian làm bài:   45 phút (Đề 1)

	
	

	Số báo danh:
	Phòng thi:
	




	Điểm:



	Họ tên, chữ ký GK1
	Họ tên, chữ ký GK2
	Họ tên, chữ ký GT

	
	
	
	

	
	
	
	


I.Trắc nghiệm: (5đ) 
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng nhất
Câu 1: Chất đốt nào làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người nhất?
	A. Than đá		    B. Củi			C. Giấy                       D. Điện
Câu 2: Trình tự các bước chính để xây dựng nhà ở là:
A. Thi công thô, thiết kế, hoàn thiện		B. Thi công thô, hoàn thiện, thiết kế
C.Thiết kế, hoàn thiện, thi công thô		D. Thiết kế, thi công thô, hoàn thiện
Câu 3: Yếu tố nào tạo nên ngôi nhà bền và đẹp?
A. Gạch, cát.						B. Xi măng, cát.
C.Gỗ, đá, cát.						D. Vật liệu xây dựng.
Câu4: Bộ phận nào sau đây không phải  là cấu tạo của bếp hồng ngoại
A. Mặt bếp						B. Bộ phận sinh nhiệt
B. Mâm nhiệt hồng ngoại                         	 	C. Thân bếp
Câu 5: Cấu tạo của nồi cơm điện gồm mấy bộ phận chính :
A. 3 			B. 4				C. 5				D. 6
Câu 6: Nhóm đồ dùng nào sau đây thuộc nhóm đồ dùng điện trong gia đình:
A. Bếp hồng ngoại, bàn học, bàn là điện		B. Tivi, tủ lạnh, tủ quần áo
C.Nồi cơm điện, quạt điện, cặp sách		D. Máy sấy tóc, máy hút bụi, bàn là điện
Câu 7: Khi lựa chọn đồ dùng điện cho gia đình, em căn cứ vào yếu tố nào sau đây:
A. Nhu cầu sử dụng của gia đình		B. Công suất định mức của đồ dùng điện
C. Điện áp định mức của đồ dùng điện		D. Cả 3 yếu tố trên
Câu 8: Đèn điện là đồ dùng điện dùng để:
A. Chiếu sáng, sưởi ấm, trang trí		B. Chiếu sáng, làm mát, trang trí
C. Chiếu sáng, trang trí, tạo ra gió		D. Chiếu sáng, hút bụi bẩn, sưởi ấm 
Câu 9: Nhà ở có vai trò về tinh thần vì:
A. Nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi.
   	 B. Nhà ở là nơi giúp bảo vệ con người trước tác động của thời tiết.
    	C. Nhà ở là nơi phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
    	D. Nhà ở là nơi mang đến cho con người cảm giác thân thuộc, tạo niềm vui, cảm giác riêng tư.
Câu 10. Cấu tạo chung của nhà ở gồm các thành phần chính nào sau đây?
A. Móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà
B. Sàn nhà, khung nhà, cửa ra vào, cửa sổ
C. Khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
D. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ.
Câu 11: Ứng dụng chính của thép trong xây dựng nhà ở?
A. Làm tường nhà, mái nhà.			C. Làm khung nhà, cột nhà.
B. Kết hợp với cát tạo ra vữa xây dựng.	D. Kết hợp với đá tạo ra bê tông
Câu 12: Trong ngôi nhà thông minh thường lắp đặt mấy nhóm hệ thống để điều khiển tự động hoặc bán tự động cho ngôi nhà :
A. 4			B. 5			C. 6				D. 7
Câu 13: Thông số nào sau đây không phải là thông số kỹ thuật của đồ dùng điện:
A. Công suất định mức 40W		B. Sải cánh quạt 400 mm
B. Điện áp định mức 220V		D. Chiều dài bàn học 1, 2 mét
Câu 14: Chuông tự động kêu khi có người lạ di chuyển trong nhà mô tả hệ thống nào trong ngôi nhà thông minh?
A. Hệ thống an ninh, an toàn                     B. Hệ thống chiếu sáng
C. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ                  D. Hệ thống giải trí

Câu 15: Thông số kĩ thuật nào dưới đây của máy giặt?
A. 220 V - 75 W            B. 220 V - 2 lít           C. 220 V - 9 000 BTU/h      D. 220V - 8kg
II. Tự luận: (5đ)
Câu 16: (2đ) Em hãy trình bày vai trò của nhà ở?
Câu 17: (2đ) Trình bày cấu tạo, chức năng, nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại? Vẽ sơ đồ khối của bếp hồng ngoại và chú thích?
Câu 18: (1đ) Gia đình bạn Hoa có 4 người: Bố, mẹ, Hoa và em trai gần 1 tuổi. Em hãy giúp Hoa lựa chọn chiếc nồi cơm điện phù hợp. (Tham khảo bảng dung tích nồi dưới đây)
[image: https://hoc247.net/fckeditorimg/upload/images/Dung-tich-noi-com-dien.jpg]
a) Nồi cơm điện có thông số: 220 (V); 860 (W); 2, 0 (L)
b) Nồi cơm điện có thông số: 220 (V); 775 (W); 1, 8 (L).
c) Nồi cơm điện có thông số: 220 (V), 680 (W); 1, 0 (L).
Giải thích sự lựa chọn đó?
Bài làm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Họ và tên HS
Lớp            Trường THCS
	KIỂM TRA HỌC KỲ I (2022-2023)
MÔN: CÔNG NGHỆ 6
Thời gian làm bài:   45 phút (Đề 2)

	
	

	Số báo danh:
	Phòng thi:
	




	Điểm:



	Họ tên, chữ ký GK1
	Họ tên, chữ ký GK2
	Họ tên, chữ ký GT


I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng nhất
Câu 1: Chuông tự động kêu khi có người lạ di chuyển trong nhà mô tả hệ thống nào trong ngôi nhà thông minh?
A. Hệ thống an ninh, an toàn                     B. Hệ thống chiếu sáng
C. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ                  D. Hệ thống giải trí

Câu 2: Thông số kĩ thuật nào dưới đây của máy giặt?
A. 220 V - 75 W            B. 220 V - 2 lít           C. 220 V - 9 000 BTU/h      D. 220V - 8kg
Câu 3: Chức năng chính của nồi cơm điện là gì?
A. Nấu canh                 B. Nấu xôi                  C. Nấu cơm                   D. Nấu bánh bông lan 
Câu 4: Trong quá trình sử dụng, mặt bếp hồng ngoại có màu gì?
A. Màu vàng             B. Màu đỏ             C. Màu cam           D. Màu tím
Câu 5: Nếu một ngày gia đình em sử dụng bếp hồng ngoại hai lần, thời gian mỗi lần nấu là 20 phút. Hỏi mỗi ngày gia đình em phải trả bao nhiêu tiền điện khi sử dụng bếp hồng ngoại? Biết giá của mỗi kWh là 2 500 đồng,  thông số kĩ thuật của bếp hồng ngoại em sử dụng là 220V - 1,2kWh.
A. 1 500 đồng         B. 1 000 đồng            C. 2 500 đồng            D. 2 000 đồng
Câu 6: Trình tự các bước chính để xây dựng nhà ở là:
B. Thi công thô, thiết kế, hoàn thiện		B. Thi công thô, hoàn thiện, thiết kế
C.Thiết kế, hoàn thiện, thi công thô		D. Thiết kế, thi công thô, hoàn thiện
Câu 7: Yếu tố nào tạo nên ngôi nhà bền và đẹp?
B. Gạch, cát.						B. Xi măng, cát.
C.Gỗ, đá, cát.						D. Vật liệu xây dựng.
Câu 8: Cấu tạo của nồi cơm điện gồm mấy bộ phận chính :
B. 3 			B. 4				C. 5				D. 6
Câu 9: Nhóm đồ dùng nào sau đây thuộc nhóm đồ dùng điện trong gia đình:
B. Bếp hồng ngoại, bàn học, bàn là điện		B. Tivi, tủ lạnh, tủ quần áo
C.Nồi cơm điện, quạt điện, cặp sách		D. Máy sấy tóc, máy hút bụi, bàn là điện
Câu 10: Bộ phận nào sau đây không phải là cấu tạo của bếp hồng ngoại
A. Mặt bếp						B. Bộ phận sinh nhiệt
B. Mâm nhiệt hồng ngoại                         	 	C. Thân bếp
Câu 11: Nhà ở có vai trò về tinh thần vì:
A. Nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi.
      B. Nhà ở là nơi giúp bảo vệ con người trước tác động của thời tiết.
      C. Nhà ở là nơi phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
    D. Nhà ở là nơi mang đến cho con người cảm giác thân thuộc, tạo niềm vui, cảm giác riêng tư.
Câu 12. Cấu tạo chung của nhà ở gồm các thành phần chính nào sau đây?
A. Móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà
B. Sàn nhà, khung nhà, cửa ra vào, cửa sổ
C. Khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
D. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ.
Câu 13: Ứng dụng chính của thép trong xây dựng nhà ở?
C. Làm tường nhà, mái nhà.			C. Làm khung nhà, cột nhà.
D. Kết hợp với cát tạo ra vữa xây dựng.	D. Kết hợp với đá tạo ra bê tông
Câu 14: Trong ngôi nhà thông minh thường lắp đặt mấy nhóm hệ thống để điều khiển tự động hoặc bán tự động cho ngôi nhà :
A. 4			B. 5			C. 6				D. 7
Câu 15: Thông số nào sau đây không phải là thông số kỹ thuật của đồ dùng điện:
A. Công suất định mức 40W		B. Sải cánh quạt 400 mm
C. Điện áp định mức 220V		D. Chiều dài bàn học 1, 2 mét
II. Tự luận: (5đ)
     Câu 16: (2đ) Ngôi nhà thông minh là gì? Nêu các đặc điểm của ngôi nhà thông minh?
Câu 17: (2đ) Trình bày cấu tạo, chức năng, nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại? Vẽ sơ đồ khối của bếp hồng ngoại và chú thích?
Câu 18: (1đ) Gia đình bạn Hoa có 4 người: Bố, mẹ, Hoa và em trai gần 1 tuổi. Em hãy giúp Hoa lựa chọn chiếc nồi cơm điện phù hợp. (Tham khảo bảng dung tích nồi dưới đây)
[image: https://hoc247.net/fckeditorimg/upload/images/Dung-tich-noi-com-dien.jpg]
a) Nồi cơm điện có thông số: 220 (V); 860 (W); 2, 0 (L)
b) Nồi cơm điện có thông số: 220 (V); 775 (W); 1, 8 (L).
c) Nồi cơm điện có thông số: 220 (V), 680 (W); 1, 0 (L).
Giải thích sự lựa chọn đó?
Bài làm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: CÔNG NGHỆ 6– HK I- NH 2022-2023
ĐỀ SỐ 1
I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,33 điểm:
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐÁP ÁN
	A
	D
	D
	B
	C
	D
	D
	A
	D
	D
	C
	B
	D
	A
	D



B. Phần tự luận: (5 điểm)

	CÂU
	                                                  ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	16
(2 điểm)
	* Vai trò của nhà ở là:
- Công trình được xây dựng với mục đích để ở
- Bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên và xã hội.
- Phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
- Đem đến cho con người cảm giác thân thuộc, niềm vui hay cảm giác riêng tư
	1


1

	17
(2 điểm)
	-  cấu tạo và chức năng:
+ Mặt bếp: Là nơi đặt nồi nấu, có chức năng dẫn nhiệt
+ Thân bếp: có chức năng bao kín và bảo vệ các bộ phận bên trong bếp
+ Bảng điều khiển: Điều chỉnh nhiệt độ, chế độ nấu của bếp
+Mâm nhiệt hồng ngoại: có chức năng cung cấp nhiệt cho bếp.
-Nguyên lí:
Khi được cấp điện, mâm nhiệt hồng ngoại nóng lên, truyền nhiệt tới nồi nấu và làm chín thức ăn
- Sơ đồ nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại:
[image: Lý thuyết Bài 13: Bếp hồng ngoại SGK Công nghệ 6 - Kết nối tri thức | Công  nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức]

	1







0,5







0,5

	18
(1 điểm)
	Gia đình Hoa nên lựa chọn loại nồi (c) vì em trai của Hoa gần một tuổi nên lượng ăn chưa nhiều. Vì vậy loại nồi có thông số: 220 (V), 680 (W); 1, 0 (L) phù hợp với gia đình có từ 2-4 người ăn.
	0,5

0,5






ĐỀ SỐ 2:
I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,33 điểm:
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐÁP ÁN
	A
	D
	C
	B
	D
	D
	D
	C
	D
	B
	D
	D
	C
	B
	D


B. Phần tự luận: (5 điểm)

	CÂU
	                                                  ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	16
(2 điểm)
	-Ngôi nhà thông minh là ngôi nhà được trang bị hệ thống điều khiển tự động hay bán tự động cho các thiết bị trong gia đình, giúp cuộc sống trở nên tiện nghi hơn, đảm bảo an ninh an toàn và tiết kiệm năng lượng
-Đặc điểm của ngôi nhà thông minh: Tiện ích, an ninh an toàn và tiết kiệm năng lượng 

	   0,5
0,5
0,5
0,5

	17
(2 điểm)
	-  cấu tạo và chức năng:
+ Mặt bếp: Là nơi đặt nồi nấu, có chức năng dẫn nhiệt
+ Thân bếp: có chức năng bao kín và bảo vệ các bộ phận bên trong bếp
+ Bảng điều khiển: Điều chỉnh nhiệt độ, chế độ nấu của bếp
+Mâm nhiệt hồng ngoại: có chức năng cung cấp nhiệt cho bếp.
-Nguyên lí:
Khi được cấp điện, mâm nhiệt hồng ngoại nóng lên, truyền nhiệt tới nồi nấu và làm chín thức ăn
- Sơ đồ nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại:
[image: Lý thuyết Bài 13: Bếp hồng ngoại SGK Công nghệ 6 - Kết nối tri thức | Công  nghệ lớp 6 - Kết nối tri thức]

	1






0,5








0,5

	18
(1 điểm)
	Gia đình Hoa nên lựa chọn loại nồi (c) vì em trai của Hoa gần một tuổi nên lượng ăn chưa nhiều. Vì vậy loại nồi có thông số: 220 (V), 680 (W); 1, 0 (L) phù hợp với gia đình có từ 2-4 người ăn.
	0,5

0,5
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